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I. Đọc thành tiếng. (3 điểm)


   - Đọc một đoạn văn trong các bài tập đọc đã học ở SGK Tiếng Việt lớp 5 (từ tuần 1 đến tuần 9) hoặc một đoạn văn không có trong SGK đã ghi trong phiếu .


   - Hình thức: Học sinh bốc thăm đọc một đoạn hoặc cả bài sau đó trả lời câu hỏi ghi trong phiếu.


          * Lưu ý: Bài học thuộc lòng học sinh không được mở sách.

II. Đọc thầm và làm bài tập. (7 điểm)  (Thời gian: 35 phút)

NGƯỜI XÂY CUỘC SỐNG

Một người thợ xây nọ đã làm việc rất chuyên cần và hiệu quả trong nhiều năm cho một hãng thầu xây dựng. Một ngày kia, ông ngỏ ý với hãng muốn xin nghỉ việc, về hưu để vui thú với gia đình và sống thanh nhàn trong suốt quãng đời còn lại. Người chủ thầu rất tiếc khi thấy người công nhân tận tụy của mình ra đi. Ông hỏi người thợ xem có thể xây một căn nhà trước khi thôi việc như một sự chiếu cố đặc biệt không. Người thợ xây đáp “vâng” nhưng ngay lúc đó ông không còn để tâm vào công việc. Vì biết mình sẽ giải nghệ, ông ta làm việc miễn cưỡng, qua quýt, xây dựng căn nhà một cách tắc trách với những vật liệu không được chọn lọc kĩ càng. Mấy tháng sau, căn nhà hoàn thành. Người chủ thầu mời ông đến, trao cho ông chiếc chìa khóa của căn nhà và nói: “Ông đã gắn bó và làm việc rất tận tụy với hãng trong nhiều năm. Để khen thưởng về sự đóng góp của ông cho sự thịnh vượng của hãng, chúng tôi xin tặng ông căn nhà vừa mới xây xong.”.  Thật là một cú sốc, một sự xấu hổ vô cùng! Cầm chiếc chìa khóa của căn nhà trên tay, người thợ xây không thể ngờ được rằng nó lại dành cho ông. Nếu người thợ xây biết trước được đang xây ngôi nhà cho chính mình thì ông đã xây dựng nó hoàn toàn khác rồi. Giờ đây, người thợ xây phải sống trong căn nhà không ra làm sao cả do tự tay ông làm nên với sự cẩu thả trước kia chưa từng có và ông vô cùng ân hận.











(Nhị Tường)

Khoanh tròn vào chữ đặt trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu1. (0,5 điểm) Khi người thợ xây xin nghỉ hưu, chủ thầu yêu cầu ông làm gì?
A. Mua vật liệu để xây dựng một công trình mới.
B. Xây dựng một căn nhà nữa như là sự chiếu cố đặc biệt.

C. Kéo dài thời gian làm việc thêm một năm.

Câu 2.(0,5 điểm) Người thợ xây đã xây dựng ngôi nhà cuối cùng trong sự nghiệp của mình như thế nào?
A. Xây rất nhanh và hoàn thành sớm.
B. Xây cẩn thận và tỉ mỉ như trước kia ông vẫn làm.

C. Xây một cách hời hợt, qua quýt và sử dụng những nguyên liệu xoàng.

Câu 3. (1 điểm) Điều gì xảy ra bất ngờ đối với người thợ xây?

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Câu 4. (0,5 điểm) Vì sao người thợ xây lại cảm thấy xấu hổ và ân hận?
A. Vì ông cảm thấy mình không xứng đáng được nhận ngôi nhà.
B. Ngôi nhà cuối cùng ông xây bán được giá rất cao.
C. Ông được thưởng vì những thành tích lao động của mình.
Câu 5. (1 điểm) Theo em, câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 6. (1 điểm) Khoanh vào từ không thuộc nhóm nghĩa với những từ còn lại.

a. Tận tâm, tận tụy, tận gốc, tận tình.

b. Hời hợt, qua loa, cuống quýt, qua quýt.
Câu 7. (0,5 điểm) Từ “giải nghệ” trong bài đồng nghĩa với từ nào sau đây?
A. nghỉ phép

B. nghỉ hưu


C. nghỉ giải lao
Câu 8. (0,5 điểm) Hai từ gạch chân trong hai câu sau có quan hệ gì?
· Học thuộc các bảng nhân chia là chìa khóa để tính toán.
· Người chủ thầu trao cho người thợ xây chìa khóa căn nhà.

A. Là hai từ đồng âm 

B. Là hai từ trái nghĩa

C. Là hai từ nhiều nghĩa

Câu 9. (0,5 điểm) Đặt một câu có từ “vạt” mang nghĩa chuyển.
………………………………………………………………………………………………….

Câu 10. (1 điểm) Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:

Để khen thưởng về sự đóng góp của ông cho sự thịnh vượng của hãng, chúng tôi xin tặng ông căn nhà vừa mới xây xong.
Chủ ngữ là: ………………………………………………………………………………

Vị ngữ là: ………………………………………………………………………………..
-------------------Hết--------------------

PHÒNG GD &ĐT CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TH LƯƠNG ĐIỀN


ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5
Năm học: 2021- 2022
Phần: Viết

I. Chính tả. (2điểm)   (Thời gian: 15 phút)

Mưa phùn, mưa bụi, mưa xuân

Mưa phùn khiến những chân mạ gieo muộn nảy xanh lá mạ. Những cây bằng lăng trơ trụi, lẻo khẻo, thiểu não như cắm cái cọc. Thế mà mưa phùn đã làm cho cái đầu cành bằng lăng nhú mầm. Mưa bụi đọng lại, thành những bọng nước bọc trắng ngần như thủy tinh. Trên cành ngang, những hạt mưa thành dây chuỗi hạt trai treo lóng lánh. Ở búi cỏ dưới gốc, ô mạng nhện bám mưa bụi, như được choàng mảnh voan trắng.


Những cây bằng lăng mùa hạ ốm yếu lại nhú lộc. Vầng lộc non nảy ra. Mưa bụi ấm áp. Cái cây được uống thuốc.
 

                                                                                             ( Tô Hoài)
II. Tập làm văn. (8 điểm) (Thời gian: 35 phút)

Đề bài: Tả cảnh một buổi sáng (hoặc trưa, chiều) trong một vườn cây (hay trong công viên, trên đường phố, trên cánh đồng, nương rẫy).
PGD&ĐT HUYỆN CẨM GIÀNG

 TRƯỜNG TH LƯƠNG ĐIỀN

BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5
Năm học: 2020- 2021

A. Bài kiểm tra đọc: 10 điểm

1. Kiểm tra đọc thành tiếng: 3 điểm

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm:  (1 điểm)  

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: (1 điểm).

2. Bài kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 7 điểm

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

( 0,5 điểm )
	B
	0,5 điểm

	2

( 0,5 điểm )
	C
	0,5 điểm

	3

( 1 điểm )
	Người chủ thầu đã tặng cho người thợ xây chính ngôi nhà mà ông vừa mới xây xong.
	1 điểm


	4

( 0,5 điểm )
	A
	0,5 điểm

	5

( 1 điểm )
	Hãy luôn làm việc tận tân, có trách nhiệm với mình và mọi người.
(* Lưu ý: Tùy theo mức độ hiểu bài của học sinh thể hiện qua câu trả lời, GK cho điểm phù hợp)
	    1 điểm


	6

 (1 điểm )
	tận gốc
cuống quýt
	0,5 điểm
0,5 điểm

	7

( 0,5 điểm )
	B
	0,5 điểm


	8

( 0,5 điểm )
	C
	0,5 điểm

	9

( 0,5 điểm )
	      Học sinh đặt đúng câu với từ “vạt” mang nghĩa chuyển được điểm tối đa. Trường hợp câu đúng nhưng đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu câu thì trừ 0,25 điểm.
	0,5 điểm

	10

(1 điểm)
	CN: chúng tôi 
VN: xin tặng ông căn nhà vừa mới xây xong
	0,5 điểm
0,5 điểm


B. Bài kiểm tra viết: 10 điểm

1. Kiểm tra viết chính tả: 2 điểm

- Viết tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi ): 1 điểm.

* Lưu ý: Tổ chuyên môn thống nhất cụ thể khi chấm.

2. Kiểm tra viết đoạn, bài: 8 điểm
	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	
	
	1,5
	1
	0,5
	0

	1
	Mở bài ( 1 điểm )
	
	Giới thiệu cảnh định tả  một cách tự nhiên, cuốn hút.
	Giới thiệu cảnh định tả  sơ sài.
	Không rõ MB

	2a
	Thân bài 

(4 điểm)
	Nội dung

(1,5điểm)
	+ Tả được bao quát cảnh đó.
+ Tả chi tiết những đặc điểm nổi bật của cảnh đó.
+ Tả hoạt động của người, vật… trong cảnh thiên nhiên đó.
	+ Tả chi tiết những đặc điểm nổi bật của cảnh đó.
+ Tả hoạt động của người, vật… trong cảnh thiên nhiên đó.
	+ Chỉ tả được bao quát hoặc chi tiết một số đặc điểm của cảnh đó.

	Tả lạc đề

	2b
	
	Kĩ năng

(1,5điểm)
	- Trình bày bố cục rõ ràng, diễn đạt trôi chảy, sắp xếp ý, kết nối các câu văn hợp lí, biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật khi tả,…
- Tả theo một trình tự nhất định.
	Trình bày bố cục rõ ràng, diễn đạt trôi chảy, sắp xếp ý, kết nối các câu văn hợp lí, chưa biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật khi tả,…
	Trình bày bố cục rõ ràng, viết câu lủng củng,  chưa biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật khi tả,…
	Không viết được thành câu, không biết sắp xếp bố cục…

	2c
	
	Cảm xúc

(1điểm)
	
	Bộc lộ cảm xúc khéo léo với cảnh đó khi tả
	Bộc lộ cảm xúc sơ sài
	Không bộc lộ được cảm xúc

	3
	Kết bài (1 điểm)
	
	Nêu được tình cảm và trách nhiệm của bản thân với cảnh mình tả.
	Chỉ nêu được tình cảm của bản thân với cảnh mình tả. 
	Không có kết bài

	4
	Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)
	
	
	Chữ viết rõ ràng, sạch sẽ ít mắc lỗi chính tả
	Chữ viết chưa sạch sẽ còn mắc nhiều lỗi chính tả

	5
	Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)
	
	
	Dùng từ chọn lọc, chính xác; viết câu ngắn gọn có hình ảnh
	Dùng từ  chưa chọn lọc, chưa phù hợp; viết câu lủng củng chưa có hình ảnh

	6
	Sáng tạo ( 1 điểm )
	
	Biết tả sáng tạo
	Bài văn ít sáng tạo
	Bài văn không có sáng tạo


